
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI SAU KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP VÀ SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY

LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



NỘI DUNG CHÍNH

01

03

02

04

Danh mục các quy định trong 

lĩnh vực đối ngoại 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của Sở Ngoại vụ

Công tác phối hợp trong triển

khai hoạt động đối ngoại

Đầu mối hỗ trợ của Sở Ngoại vụ

Phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực đối ngoại

05



NỘI DUNG 1

Danh mục các quy định trong lĩnh vực đối ngoại

TT
Tên loại văn 

bản
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ghi chú

I Văn phòng Sở (Văn bản quy phạm pháp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ)

1 Nghị định 134/2025/NĐ-CP 30/6/2025 Chính phủ
Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đối ngoại

2 Thông tư 09/2025/TT-BNG 30/6/2025 Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn về công tác đối ngoại của 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương.

Thay thế Thông tư số 03/2021/TT-

BNG ngày 28/10/2021 của Bộ 

Ngoại giao

3 Quyết định 62/2025/QĐ-UBND 01/7/2025
UBND thành phố Hải

Phòng

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

Thay thế Quyết định số 

69/2022/QĐ-UBND ngày 

05/12/2022 của UBND TP



TT Tên loại văn bản Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

II

Phòng Hợp tác quốc tế (Văn bản quy phạm pháp pháp luật về lĩnh vực: đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân; công tác hợp tác và hội nhập quốc tế; công tác

ngoại giao kinh tế; công tác ngoại giao văn hóa; công tác lễ tân đối ngoại; công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào;

công tác thông tin đối ngoại; công tác phi chính phủ nước ngoài)

4 Luật 70/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật thỏa thuận quốc tế

5 Nghị định 64/2021/NĐ-CP 30/06/2021 Chính phủ

Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, 

cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu 

vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

6 Nghị định 177/2025/NĐ-CP 30/6/2025 Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế; xử lý 

một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế

7 Nghị định 58/2022/NĐ-CP 31/08/2022 Chính phủ
Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam

8 Nghị định 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

9 Nghị định 18/2022/NĐ-CP 2/18/2022 Chính phủ Về nghi lễ đối ngoại

10 Thông tư 05/2017/TT-BNG 17/10/2017 Bộ Ngoại giao
Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa 

phương

11 Nghị quyết 21/2024/NQ-HĐND 06/12/2024 HĐND TP

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện 

thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng

12 Quyết định 42/2018/QĐ-UBND 12/28/2018
Ủy ban nhân dân thành 

phố

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng

13 Quyết định 68/2022/QĐ-UBND 28/11/2022
UBND thành phố Hải 

Phòng

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng
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III
Phòng LS-NVONN (Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực: công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác biên giới lãnh 

thổ quốc gia; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế)

14 Luật 26/VBHN-VPQH 07/12/2020 Văn phòng Quốc hội Luật Biên giới quốc gia

15 Luật 51/2019/QH14 25/11/2019 Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13.

16 Luật 30/VBHN-VPQH 02/8/2023 Quốc hội Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

17 Luật 29/VBHN-VPQH 02/8/2023 Quốc hội Luật Nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam

18 Nghị định 88/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Chính phủ
Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

19 Nghị định 111/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Chính phủ Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

20 Nghị định 26/2022/NĐ-CP 14/04/2022 Chính phủ Về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

21 Thông tư 08/2025/TT-BNG 13/6/2025 Bộ Ngoại giao
Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, 

hộ chiếu công vụ và cấp công hàm hỗ trợ thị thực

22 Quyết định 38/2020/QĐ-UBND 14/12/2020
UBND thành phố Hải 

Phòng
Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

23 Quyết định 45/2021/QĐ-UBND 31/12/2021
UBND thành phố Hải 

Phòng

Quy chế quản lý việc đi nước ngoài; quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng

24 Quyết định 26/2024/QĐ-UBND 17/10/2024
UBND thành phố Hải 

Phòng Quy chế phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng



NỘI DUNG 2

Phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại
(Tại Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ)

1. Phân quyền trong lĩnh vực điều ước và thỏa thuận quốc tế

❑ Điều 10. Thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh nhân danh Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa 

thuận quốc tế

1. Thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 

4 Điều 19 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.



Phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại
(Tại Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ)

2. Phân cấp trong lĩnh vực quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

❑ Điều 16. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham

dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, các vùng lãnh thổ,

các tổ chức quốc tế

1. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là quan chức

cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế quy

định tại điểm a khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21

tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

tại Việt Nam do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.



Phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại
(Tại Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ)

2. Phân cấp trong lĩnh vực quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

❑ Điều 17. Thẩm quyền cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành

viên tham dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, các vùng lãnh

thổ, các tổ chức quốc tế

1. Thẩm quyền cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là

quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày

21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người

đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.



NỘI DUNG 3

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ

Ngày 01/7/2025, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

thành phố Hải Phòng



NỘI DUNG 3

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ

Tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 Tại Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày

01/7/2025

Về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế Về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế

Về công tác ngoại giao kinh tế Về công tác ngoại giao kinh tế

Về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

Về công tác ngoại giao văn hóa Về công tác ngoại giao văn hóa

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Về công tác lãnh sự và hoạt động di cư quốc tế

Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia Về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia

Về công tác lễ tân đối ngoại Về công tác lễ tân nhà nước



Tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 Tại Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025

Về công tác thông tin đối ngoại Về công tác thông tin đối ngoại

Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Về công tác phi chính phủ nước ngoài Về công tác phi chính phủ nước ngoài

Về công tác thanh tra ngoại giao Không còn

Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại Về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đối
ngoại

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đối ngoại đối với Văn

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của

cơ quan chuyên môn cấp huyện

Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đối ngoại của

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã

NỘI DUNG 3

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ



NỘI DUNG 3

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ

Tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày

05/12/2022

Tại Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025

Các phòng thuộc Sở Ngoại vụ:

1) Văn phòng;

2) Thanh tra (bao gồm công tác pháp chế);

3) Phòng Hợp tác quốc tế;

4) Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

5) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ:

- Trung tâm Thông tin và Phát triển Đối ngoại.

Các phòng thuộc Sở Ngoại vụ:

1) Văn phòng;

2) Phòng Hợp tác quốc tế;

3) Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước

ngoài.



INFOGRAPHICS

.

NỘI DUNG 4

Công tác phối hợp trong triển khai hoạt động đối ngoại



1. Về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế

❑Xây dựng và triển khai chiến lược, đề án, chương trình hợp tác và hội nhập quốc tế phù

hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển của thành phố.

❑Thực hiện, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai các chương trình hợp tác quốc

tế, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị với đối tác nước ngoài và phối hợp thực hiện các

kế hoạch hợp tác chuyên đề với các địa phương, tổ chức quốc tế.



2. Về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

❑Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác đối

ngoại nhân dân.

❑Tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng tại địa

phương, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác

giữa Hải Phòng với các địa phương và tổ chức quốc tế.



3. Về công tác ngoại giao kinh tế:

❑ Xây dựng và triển khai các chiến lược, đề án, kế

hoạch, chương trình hành động triển khai công tác

ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

của thành phố.



4. Về công tác ngoại giao văn hóa

❑ Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược ngoại giao văn

hóa qua việc phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố nhằm quảng bá hình

ảnh thành phố, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế.

❑ Tham mưu các hoạt động hợp tác giữa thành phố với UNESCO và triển khai hiệu quả các

chương trình liên quan theo định hướng của Trung ương.



5. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các

chính sách, chương trình, kế hoạch của thành

phố trong công tác đối với người Việt Nam ở

nước ngoài

Tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người

Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân trong hoạt

động đầu tư, làm việc, sinh sống, học tập tại địa

phương; phối hợp thống kê, cập nhật và quản lý

dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài gốc Hải

Phòng để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia

do Bộ Ngoại giao quản lý.



6. Về công tác lãnh sự và hoạt động di cư quốc tế

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh

đối với người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ

chiếu công vụ và quản lý các loại hộ chiếu này theo quy

định.

Đầu mối phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trong xử

lý các vấn đề bảo hộ công dân Hải Phòng ở nước ngoài và

thực hiện công tác lãnh sự liên quan đến người nước ngoài tại

địa phương.

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân cập nhật mẫu con dấu,

mẫu chữ ký và chức gửi đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và

Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ công tác chứng

nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.



7. Về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia

Là cơ quan thường trực của

UBND thành phố về công tác biên

giới, lãnh thổ; tổ chức thực hiện

nhiệm vụ quản lý nhà nước về

biên giới, hải đảo, vùng biển theo

quy định và hướng dẫn của Bộ

Ngoại giao, các bộ, ngành liên

quan.

+55%

+35%

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự

thành phố và các đơn vị liên quan

trong bảo vệ mốc giới, dấu hiệu

chủ quyền; triển khai hợp tác

quốc tế, đối ngoại biên phòng và

tham gia ý kiến với các dự án tại

khu vực ven biển, hải đảo gắn với

bảo đảm quốc phòng, an ninh và

chủ quyền lãnh thổ.

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình

hình thực hiện các điều ước quốc

tế, chương trình liên quan; tham

mưu xử lý các vấn đề phát sinh;

tổ chức tuyên truyền, tập huấn

chính sách pháp luật; quản lý hồ

sơ, bản đồ, tài liệu chuyên

ngành.



8. Về công tác lễ tân nhà nước tại địa phương

❑ Là cơ quan đầu mối của thành phố phối hợp với Bộ Ngoại

giao hướng dẫn, bảo đảm thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón

tiếp khách quốc tế tại địa phương.

❑ Chủ trì công tác lễ tân đối với các đoàn lãnh đạo thành phố

đi công tác nước ngoài.



9. Về công tác thông tin đối ngoại

Là đầu mối của UBND thành phố

trong phối hợp với Bộ Ngoại giao,

các cơ quan đại diện Việt Nam ở

nước ngoài và cơ quan đại diện nước

ngoài tại Việt Nam triển khai các

chương trình, kế hoạch thông tin đối

ngoại đã được phê duyệt.

Thực hiện quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến

hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài tại địa

phương;

Xây dựng chương trình, tổ chức tiếp và trả lời

phỏng vấn của lãnh đạo thành phố, bảo đảm

cung cấp thông tin kịp thời, đúng định hướng.

Cung cấp thông tin của thành phố phục vụ

công tác thông tin đối ngoại và phối hợp

quảng bá hình ảnh Hải Phòng ra thế giới.



10. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

❑Là đầu mối tham mưu UBND thành phố

Hải Phòng xây dựng kế hoạch hằng năm

và điều chỉnh giữa năm đối với các đoàn

công tác nước ngoài do thành phố chủ

trì (đoàn ra) và các đoàn khách quốc tế

vào thăm, làm việc tại địa phương (đoàn

vào) có lãnh đạo cấp cao, để tổng hợp

gửi Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt.

❑Tthực hiện quản lý nhà nước đối với các

đoàn ra, đoàn vào của các cơ quan, đơn

vị, địa phương thuộc thành phố;

❑Thẩm định kế hoạch, đề án và theo dõi,

thống kê các đoàn vào theo thẩm quyền

của UBND thành phố.



11. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội

thảo quốc tế

❑Chủ trì tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về hội nghị,

hội thảo quốc tế do cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương

tổ chức tại thành phố, trong đó cho ý kiến hoặc thẩm định

nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế.



Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND TP công bố Danh mục thủ tục

hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ;

Hiện nay, có 4 TTHC được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể

như sau:

✓Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

(Mã TTHC: 2.002311).

✓Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng

Chính phủ (Mã TTHC: 2.002312).

✓Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ

tướng Chính phủ (Mã TTHC: 2.002313).

✓Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của

Thủ tướng Chính phủ (Mã TTHC: 2.002314).



Sở Ngoại vụ thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở

Ngoại vụ, cụ thể như sau :

- Công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ : https://dichvucong.gov.vn/

- Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng tại địa chỉ:

https://songoaivu.haiphong.gov.vn/

- Công khai tại trụ sở Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng tại số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng,

Hải Phòng

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/
https://songoaivu.haiphong.gov.vn/


12. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Thực hiện quản lý nhà nước về

ký kết và thực hiện các thỏa

thuận quốc tế nhân danh UBND

thành phố, các cơ quan chuyên

môn và UBND cấp xã theo quy

định.

Cho ý kiến bằng văn bản đối

với đề xuất ký kết, sửa đổi, bổ

sung, gia hạn, chấm dứt hoặc

tạm đình chỉ hiệu lực các thỏa

thuận quốc tế; trình Chủ tịch

UBND thành phố xem xét,

quyết định theo thẩm quyền.

Theo dõi, đôn đốc việc thực

hiện các thỏa thuận đã ký kết

và kịp thời báo cáo, xin ý kiến

chỉ đạo cấp có thẩm quyền đối

với các vấn đề phát sinh trong

quá trình triển khai tại địa

phương.



Tại Nghị định số 177/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị

định trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế và xử lý một số vấn đề liên quan đến tổ chức chính quyền

địa phương hai cấp, cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế, có quy

định rõ:

❑Điều 3: Về các thỏa thuận quốc tế nhân danh Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ký trước

ngày 01/7/2025

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã ký

kết nhân danh Ủy ban nhân dân cấp huyện trước thời điểm nêu trên.

❑Điều 5: Về các thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước cấp tỉnh bị tác động do sắp

xếp đơn vị hành chính

Cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước cấp tỉnh (thuộc đối

tượng sắp xếp) sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận quốc tế do cơ quan cấp tỉnh đã ký trước đó.



❑Điều 6: Về các thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp Sở bị tác động do sắp xếp đơn

vị hành chính

Cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Sở (thuộc diện sắp xếp) sẽ kế

thừa việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp Sở đã ký kết.

Trường hợp nhiều cơ quan khác nhau cùng kế thừa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

cấp Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định cơ quan tiếp nhận cụ thể thỏa thuận

quốc tế, trên cơ sở tham mưu của cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh.

Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì hướng dẫn chuyên môn cho các Sở, ban, ngành địa phương

trong việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, hoặc tạm đình chỉ thực hiện các thỏa

thuận quốc tế được kế thừa của cấp tỉnh. Đồng thời, Sở cũng có trách nhiệm thông báo với bên

ký kết nước ngoài về việc kế thừa toàn bộ hoặc một phần các thỏa thuận quốc tế liên quan.



13. Về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

❑ Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt

động của các tổ chức PCPNN trên địa

bàn;

❑ Cho ý kiến đối với việc thẩm định các

khoản viện trợ không hoàn lại không

thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các

tổ chức PCPNN.

❑ Triển khai và hỗ trợ các cơ quan, đơn

vị, địa phương xây dựng chương trình,

kế hoạch và tổ chức thực hiện các

hoạt động hợp tác, vận động viện trợ

PCPNN phù hợp với nhu cầu phát

triển của thành phố.



❑ Chủ trì xây dựng và tổ chức các

chương trình đào tạo, bồi dưỡng

kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối

ngoại và ngoại ngữ cho đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức

thành phố phù hợp với định

hướng phát triển của địa phương.

14. Về công tác đào

tạo, bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng

nghiệp vụ đối ngoại

❑ Thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu

cầu, theo dõi, đánh giá kết quả và

đề xuất hoàn thiện nội dung,

phương thức tổ chức đào tạo, bồi

dưỡng một cách thiết thực, hiệu

quả.



15. Sở Ngoại vụ thực hiện hướng dẫn

chuyên môn, nghiệp vụ về đối ngoại đối với

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân cấp xã.



16. Chế độ báo cáo định kỳ

Căn cứ Quyết định số 674-QĐ/TU ngày 18/9/2017 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động

đối ngoại tại thành phố Hải Phòng, quy định:

❑Điều 7: Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành

phố, Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, của Quy chế này

và các quyd định khác của pháp luật.

❑Điều 8: Việc xây dựng, báo cáo kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của các cơ quan, đơn

vị trực thuộc thành phố do Sở Ngoại vụ hướng dẫn và gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/11 để

tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

❑Điều 17: Báo cáo đối ngoại định kỳ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố được gửi đến

các cơ quan quản lý cấp trên và đồng thời gửi Sở Ngoại vụ trước ngày 15/6 (đối với báo cáo 6

tháng); trước ngày 15/12 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp.



Mẫu 1: Đề cương báo cáo về công tác đối ngoại



Mẫu 2: Bảng tổng hợp đoàn ra, đoàn vào



Mẫu 3: Bảng tổng hợp việc đi nước ngoài và chủ trì/tham dự các hoạt động đối ngoại 

trực tuyến của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị/Ban Bí thư quản lý



Mẫu 4: Bảng thống kê quan hệ hợp tác cấp địa phương



Mẫu 5: Báo cáo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế



Mẫu 6: Báo cáo tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế



Mẫu 7: Thống kê viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài



Mẫu 8: Tình hình trao nhận huân chương, huy chương và các danh hiệu khác có yếu tố nước ngoài



17. Một số nhiệm vụ khác
Phối hợp rà soát, điều chỉnh một số văn bản quy định gồm:

❑ Quyết định 38/2020/QĐ-UBND ngày 12/14/2020 của UBND thành phố Hải

Phòng về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố

Hải Phòng.

❑ Quyết định 45/2021/QĐ-UBND ngày 12/31/2021 của UBND thành phố Hải

Phòng Quy chế quản lý việc đi nước ngoài; quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại

giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản

lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

❑ Quyết định 26/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND thành phố Hải

Phòng Quy chế phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài xảy

ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

❑ Nghị quyết 21/2024/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND TP Quy định chính

sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện thỏa thuận hợp tác)

học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

❑ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại thành phố Hải Phòng

Quyết định số 674-QĐ/TU ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy ban

hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại thành phố Hải

Phòng (sau khi Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị

khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

được sửa đổi).



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đ/c Trần Việt Tuấn

Số điện thoại: 090.325.6172

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương

Số điện thoại: 090.408.3300

Đ/c Bùi Ngọc Hải

Số điện thoại: 090.343.5891

NỘI DUNG 4

Đầu mối hỗ trợ của Sở Ngoại vụ
NỘI DUNG 5

Đầu mối hỗ trợ của Sở Ngoại vụ

PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Công tác hợp tác và hội nhập

quốc tế
1

Công tác ký kết và thực

hiện thỏa thuận quốc tế6

Công tác ngoại giao kinh tế
3

Công tác ngoại giao văn hóa
4

Công tác lễ tân nhà nước5

Công tác đối ngoại Đảng và 

đối ngoại nhân dân2

Công tác phi chính phủ 

nước ngoài
7

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Hảo, Trưởng phòng Hợp

tác Quốc tế. Điện thoại/Zalo: 090.463.4631



Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở 

nước ngoài 1

Công tác tổ chức và quản lý

hội nghị, hội thảo quốc tế

6

3

Công tác tổ chức và quản lý

đoàn ra, đoàn vào

5

Công tác lãnh sự và hoạt động di cư 

quốc tế
2

Đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng

phòng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài. 

Điện thoại/Zalo: 091.330.7858

Công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia



VĂN PHÒNG SỞ

Công tác thông tin đối ngoại và

các công tác khác

1
Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại
2

Đầu mối liên hệ: Đỗ Quang Minh, Chánh Văn phòng. 

Điện thoại/Zalo: 093.433.6639



Đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong quá trình triển khai

mô hình chính quyền 2 cấp của Sở Ngoại vụ

Đường dây nóng: 0969.661.341



HỎI ĐÁP

Quét mã QR để thêm tài liệu



THANK YOU

https://www.slidemembers.com/en_US/
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